KEY - TEST 4

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 7

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Giải thích

	I

1,25

điểm
	1
	A
	"b" trong "climb" là âm câm (không được đọc), trong các từ còn lại được đọc là /b/.

	
	2
	B
	"ea" trong "wealthy" được đọc là /e/, trong các từ còn lại được đọc là /iː/. 

	
	3
	D
	"ed" trong "needed" được đọc là /ɪd/ trong các từ còn lại được đọc là /t/.

	
	4
	C
	"c" trong "circus" được đọc là /s/, trong các từ còn lại được đọc là /k/. 

	
	5
	A
	"ed" trong "painted" được đọc là /ɪd/, trong các từ còn lại được đọc là /d/.

	II

3,75

điểm
	1
	B
	- Cấu trúc tell sb about sth/sb: kể với ai về điều gì/về ai.

	
	2
	A
	Liên từ "and" có tác dụng nối các thành phần ngữ pháp tương đương nhau. Mà sau giới từ, động từ ở dạng V-ing.

	
	3
	B
	Câu trả lời là "Mỗi ngày 2 lần" - đây là câu trả lời về tần suất nên câu hỏi phải bắt đầu bằng "How often".

	
	4
	B
	- Ta nhận thấy động từ "bought" ở dạng quá khứ đơn nên động từ ở chỗ trống cũng phải ở dạng quá khứ đơn (vì được nối bằng liên từ "and").

- Hơn nữa khi nói ai đó làm ra cái gì (tức sáng tạo, làm ra một cái mới) ta dùng động từ "make" chứ không dùng "do".

	
	5
	C
	- Các động từ trong 2 câu đầu đều được chia ở quá khứ đơn nên động từ ở câu thứ 3 cũng được chia ở quá khứ đơn. Dạng quá khứ của động từ "to be" là "was/were".

- Câu thứ 3 được nối với câu thứ 2 bằng liên từ "but" thể hiện ý trái ngược nên động từ "to be" ở chỗ trống phải để ở dạng phủ định.

	
	6
	A
	Chỗ trống cần điền động từ có nghĩa là "đến thăm, đi đến". 

- Tuy nhiên động từ "come" và "go" cần đi kèm với giới từ "to". Riêng "visit" không cần giới từ "to" đi kèm.

	
	7
	C
	to be afraid of: sợ 

	
	8
	D
	- present (n): món quà

- gift (n): quà

- souvenir (n): quà lưu niệm

- Tất cả các từ trên đều thích hợp về nghĩa khi điền vào chỗ trống. => chọn D.

	
	9
	A
	- in a few minutes: trong một vài phút nữa (dùng để nói về khoảng thời gian trong tương lai)

	
	10
	B
	Cấu trúc: "had better + V/not V" (tốt hơn hết là làm gì hoặc không làm gì)

	
	11
	A
	- Câu trên tạm dịch là "... là tình trạng khi cơ thể quá nóng vì bệnh." - fever (n): sốt

- cold (n): cảm lạnh

- cough (n): ho

- headache (n): đau đầu 

	
	12
	A
	Khi nói về chiều cao của người ta dùng "tall". 

	
	13
	C
	Ta có 2 cấu trúc hỏi về cân nặng: What + be + ... weight? và How heavy + be + S?

	
	14
	A
	Trong câu có trạng ngữ chỉ thời gian "last night" (tối qua) nên động từ ở đây cần chia ở quá khứ thể nghi vấn. Ta dùng trợ động từ "did" đảo lên đầu câu và động từ giữ nguyên không chia.

	
	15
	C
	Động từ "to be" trong câu này cần chia ở thì quá khứ thể phủ định với chủ ngữ số nhiều.

	III

2,5

điểm
	1
	wrong
	Câu hỏi "What's wrong with you?" (Có vấn đề gì với bạn thế?) 

	
	2
	heachache
	Chỗ trống cần điền một danh từ chỉ tên một loại bệnh hay tương tự để song song với "stomachache" (đau bụng) ở đằng sau.

	
	3
	feel
	Chỗ trống cần điền động từ có nghĩa là "cảm thấy".

	
	4
	take
	- Cấu trúc "take sb's temperature" : đo nhiệt độ của ai đó

	
	5
	Would
	Đây là câu đề nghị lịch sự bắt đầu bằng "Would".

	
	6
	slight
	Chỗ trống cần điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ "fever" ở đằng sau. "slight fever": sốt nhẹ

	
	7
	cough
	Câu còn thiếu động từ. Và căn cứ vào câu hỏi trước đó thì "cough" là từ thích hợp.

	
	8
	common
	common cold: cảm thường

	
	9
	disappear
	Chỗ trống cần điền động từ có nghĩa là "biến mất".

	
	10
	symptoms
	Ở đây muốn nói đến việc uống thuốc để đẩy lùi các triệu chứng.


	Phần
	Câu
	Điểm
	Đáp án

	IV

2,5

điểm
	1
	0,5
	You'd better brush your teeth at least twice a day./
You had better brush your teeth at least twice a day.

Cấu trúc: had better ('d better) + V/not V

	
	2
	0,5
	Linh'd better not stay up late./
Linh had better not stay up late.

	
	3
	0,5
	You had better do morning exercise regularly/
 You'd better do morning exercise regularly.

	
	4
	0,5
	She'd better take some aspirin/She had better take some aspirin

	
	5
	0,5
	You had better not make such a noise in hospital. 


